
Phụ lục I 

DANH MỤC 

Văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II năm 2026 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-CĐLC ngày           tháng 7 năm 2026 của Trường Cao đẳng Lào Cai)  

 

I. Danh mục các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI 

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

1 31/2026/QH16 24/04/2026 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

2 29/2026/QH16 24/04/2026 Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, 

cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

3 28/2026/QH16 24/04/2026 Về phát triển văn hóa Việt Nam Tài liệu đính kèm Khoa VHNT; 

TT BDNT 

4 24/2026/QH16 24/04/2026 Về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

5 09/2026/QH16 24/04/2026 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

6 08/2026/QH16 23/04/2026 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

7 07/2026/QH16 23/04/2026 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

8 06/2026/QH16 23/04/2026 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tài liệu đính kèm Văn phòng 

9 05/2026/QH16 23/04/2026 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

10 04/2026/QH16 23/04/2026 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

11 03/2026/QH16 23/04/2026 Luật Hộ tịch Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

12 02/2026/QH16 23/04/2026 Luật Thủ đô Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

13 01/2026/QH16 23/04/2026 Luật Tiếp cận thông tin Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218061&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218061&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/d19_nq31_nqkyhopthunhat.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218062&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218062&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218062&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218062&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/d20_nq29_nqchechexulyvpdatdai.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218008&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218008&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/nq28phattrienvanhoa.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218064&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218064&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/nq24.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218095&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218095&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218095&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218095&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/09-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218101&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218101&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218101&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/08-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218096&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218096&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/07-qh16.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218100&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218100&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/06-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218097&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218097&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/05-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218099&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218099&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/04-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218094&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218094&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/03-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218093&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218093&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/02-qh.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218098&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218098&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/01-qh.signed.pdf
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

14 19/2026/QH16 12/04/2026 Về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia 

tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

II. Danh mục Nghị định của Chính phủ ban hành từ ngày 01/01/2026 đến 09/7/2026 

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

1 284/2026/NĐ-CP 16/07/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài 

sản mã hóa 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

2 283/2026/NĐ-CP 15/07/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 

hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

3 281/2026/NĐ-CP 13/07/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

4 280/2026/NĐ-CР 13/07/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám sát, 

đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

5 279/2026/NĐ-CP 12/07/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

6 278/2026/NĐ-CP 09/07/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh 

giá bán lẻ điện bình quân 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

7 277/2026/NĐ-CP 09/07/2026 Về Hạ tầng văn hóa số Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

8 276/2026/NĐ-CP 08/07/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ  Tài liệu đính kèm Văn phòng 

9 275/2026/NĐ-CP 08/07/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 

công nghiệp 

Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

10 274/2026/NĐ-CP 07/07/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH 

11 273/2026/NĐ-CP 07/07/2026 Về kinh doanh hàng miễn thuế Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

12 272/2026/NĐ-CP 04/07/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về 

các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 

Tài liệu đính kèm Khoa Điện 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218005&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218005&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218005&classid=1&orggroupid=1
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/nq19_thuebaovemoitruong.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218906&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218906&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218906&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/284-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218871&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218871&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218871&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/283-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218863&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/281-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218861&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/280-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218860&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218860&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218860&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/279-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218849&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218849&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218849&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218849&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/278-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218926&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218926&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/277_2026_nd-cp_09072026-signed.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218832&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218832&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/276-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218835&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218835&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218835&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/275-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218807&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218807&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218807&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/274-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218801&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218801&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/273-m-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218787&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218787&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218787&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218787&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/272-ndcp.signed.pdf


3 

 

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

13 271/2026/NĐ-CP 03/07/2026 Quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, 

giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp 

Tài liệu đính kèm Khoa KHCB 

14 269/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số 

Tài liệu đính kèm Khoa VHNT 

15 268/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Về khuyến nông Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

16 267/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối 

với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, 

chống lãng phí 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

17 266/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, 

chống lãng phí 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH 

18 265/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng 

phí 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH 

19 264/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

20 263/2026/NĐ-CP 01/07/2026 Quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

21 262/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về hoạt động báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

22 261/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn 

đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu 

diễn thuộc lực lượng vũ trang 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

23 260/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

24 259/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Tài liệu đính kèm Văn phòng 

25 258/2026/NÐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực 

nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 

250/2025/QH15 của Quốc hội 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

26 257/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định biện pháp tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt 

buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

27 256/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218744&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218744&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218744&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218744&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/271-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218736&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218736&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218736&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/269-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218682&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/268-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218808&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218808&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218808&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218808&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/267-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218745&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218745&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218745&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/266nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218737&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218737&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218737&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/265-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218695&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218695&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/264-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218800&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218800&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/263-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218642&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218642&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218642&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/262-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218693&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218693&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218693&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218693&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218693&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/261-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218694&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218694&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/260-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218783&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218783&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/259-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218655&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218655&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218655&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218655&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/258-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218692&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218692&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218692&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/257-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218665&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218665&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/256-ndcp.signed.pdf
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28 255/2026/NĐ-CР 30/06/2026 Quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh 

nghiệp có quan hệ liên kết 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

29 254/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

30 253/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

Các đơn vị 

31 252/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý thuế 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

32 251/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

33 250/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

34 249/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định về thi hành việc trục xuất, tổ chức quản lý và các chế độ đối với 

người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

35 248/2026/NĐ-CP 30/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

36 247/2026/NĐ-CP 29/06/2026 Quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

37 246/2026/NĐ-CP 29/06/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

38 245/2026/NĐ-CP 27/06/2026 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

39 244/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 

cơ quan hành chính nhà nước 

Tài liệu đính kèm Văn phòng 

40 243/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp 

giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và 

Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng 

lượng tái tạo, điện năng lượng mới 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

41 242/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Báo chí về quản lý hoạt động 

phát thanh, truyền hình và dịch vụ phát thanh, truyền hình 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

42 241/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218782&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218782&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218782&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/255-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218689&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218689&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218689&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/254-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218684&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218684&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218684&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/253m-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218690&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218690&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218690&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/252-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218662&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218662&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/251-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218748&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218748&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/250-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218746&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218746&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218746&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/249-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218747&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218747&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/248-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218691&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218691&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/247-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218609&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218609&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/246-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/245-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218603&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218603&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218603&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/244-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218605&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/243-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218606&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/242-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218631&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/241-ndcp.signed.pdf
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43 240/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều về cơ chế, chính sách 

phát huy nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định 

thương mại tự do và Quỹ Xúc tiến xuất khẩu ngành hàng theo Nghị quyết 

số 250/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ 

chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

44 239/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CР ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt 

động xúc tiến thương mại đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 

128/2024/NĐ-CР ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

45 238/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CР ngày 26 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, 

phục hồi điểm giấy phép lái xe 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

46 237/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

47 236/2026/NĐ-CР 26/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

48 235/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Tài liệu đính kèm Văn phòng 

TT trực thuộc 

49 234/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức Tài liệu đính kèm Văn phòng 

TT trực thuộc 

50 233/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

và viên chức 

Tài liệu đính kèm Văn phòng 

TT trực thuộc 

51 232/2026/NĐ-CP 26/06/2026 Quy định về vị trí việc làm viên chức Tài liệu đính kèm Văn phòng 

TT trực thuộc 

52 231/2026/NĐ-CP 25/06/2026 Quy định về quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại 

cộng đồng 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

53 230/2026/NĐ-CP 25/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218651&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/240-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218591&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218591&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218591&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218591&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218591&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/239-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218613&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218613&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218613&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218613&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218613&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/238-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218590&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218590&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/237-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218618&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/236-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218614&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218614&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/235-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218615&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218615&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/234-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218616&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218616&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218616&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/233-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218617&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218617&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/232-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218582&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218582&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218582&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/231-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/230-ndcp.signed.pdf
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

sung theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ 

54 229/2026/NĐ-CP 25/06/2026 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ Quốc gia 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

55 228/2026/NĐ-CP 25/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2020/NĐ-СР ngày 11 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 

04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

56 227/2026/NĐ-CP 24/06/2026 Quy định chi tiết một số điều về thúc đẩy tham gia tổ chức, diễn đàn, mạng 

lưới hợp tác; hội nhập quốc tế của địa phương; khoán chi nghiên cứu phục 

vụ hội nhập quốc tế và một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 

số 250/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

57 225/2026/NĐ-CP 24/6/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ahnj và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

 Các đơn vị 

58 224/2026/NĐ-CР 24/06/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số Tài liệu đính kèm Tổ chuyển đổi 

số 

59 223/2026/NĐ-CP 23/06/2026 Về tàu bay và khai thác tàu bay 

 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

60 222/2026/NĐ-CP 22/06/2026 Về hoạt động bay Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

61 221/2026/NĐ-CP 22/06/2026 Về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không 

 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

62 220/2026/NĐ-CP 22/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CР ngày 06 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

63 219/2026/NĐ-CP 21/06/2026 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

64 218/2026/NĐ-CP 19/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

65 217/2026/NĐ-CP 19/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Khoa 

KTNLXD 

66 216/2026/NĐ-CP 18/06/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư 

pháp 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

67 215/2026/NĐ-CР 18/06/2026 Về an ninh hàng không Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218585&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218589&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218589&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218589&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/229-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218581&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218581&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218581&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218581&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218581&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/228-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218652&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218652&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218652&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218652&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218652&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/227-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218633&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218633&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/224-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218578&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218578&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/223-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/223-pl.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218557&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218557&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/222-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218552&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218552&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/221-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/221-lp.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218555&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218555&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218555&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218555&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218555&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/220-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218586&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218586&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/219-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218537&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218537&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218537&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/218-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/218-pl.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218509&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218509&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218509&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/217-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/pl217.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218523&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218523&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218523&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/216-ndco.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218499&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218499&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/215-ndcp.signed.pdf
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68 214/2026/NĐ-CP 18/06/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

69 213/2026/NĐ-CP 18/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm 

đi khỏi nơi cư trú 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

70 212/2026/NĐ-CP 17/06/2026 Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

71 211/2026/NĐ-CP 16/06/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

72 210/2026/NĐ-CР 15/06/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về 

hợp đồng xây dựng 

Tài liệu đính kèm 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 73 209/2026/NĐ-CP 15/06/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản 

lý vật liệu xây dựng 

Tài liệu đính kèm 

74 208/2026/NĐ-CP 15/06/2026 Về vận tải hàng không Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

75 207/2026/NĐ-CP 15/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

Tài liệu đính kèm 
Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 
76 206/2026/NĐ-CP 15/06/2026 Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tài liệu đính kèm 

77 205/2026/NĐ-CP 15/06/2026 Về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

78 204/2026/NĐ-CP 11/06/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Tài liệu đính kèm Khoa 

KTNLXD 

79 203/2026/NĐ-CP 11/06/2026 Quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

80 202/2026/NĐ-CР 08/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

81 201/2026/NĐ-CР 08/06/2026 Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng tại Biểu thuế 

xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu 

ngoài hạn ngạch thuế quan 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

82 200/2026/NĐ-CP 05/06/2026 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị 

trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

83 199/2026/NĐ-CP 05/06/2026 Quy định chính sách hỗ trợ phục vụ Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218498&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218498&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218498&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/214-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218508&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218508&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218508&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/213-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218489&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218489&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218489&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/212-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/pl-212-ndcp.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218456&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218456&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/211-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218451&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218451&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218451&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/210-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218449&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218449&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218449&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/209-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218453&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218453&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/208-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218450&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218450&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218450&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/207-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218454&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218454&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/206-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218452&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218452&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/205-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218418&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218418&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/204-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218409&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218409&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/203-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218368&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218368&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218368&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/202-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218369&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/201-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218389&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218389&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218389&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/200-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218364&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218364&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/199-ndcp.signed.pdf
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File tài liệu đính 
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Trách nhiệm 
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84 198/2026/NĐ-CP 03/06/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

85 197/2026/NĐ-CP 03/06/2026 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

86 196/2026/NĐ-CP 01/06/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

87 193/2026/NĐ-CP 01/06/2026 Quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án 

 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

88 192/2026/NĐ-CP 30/05/2026 Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng 

tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

89 191/2026/NĐ-CР 29/05/2026 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

90 190/2026/NĐ-CP 29/05/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tình trạng khẩn cấp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

91 189/2026/NĐ-CP 28/05/2026 Quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

92 188/2026/NĐ-CP 27/05/2026 Quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ 

thông nội trú tại các xã biên giới đất liền 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

93 187/2026/NĐ-CР 27/05/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về việc thay đổi 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi 

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi; hoạt động và giám sát 

hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục 

phá sản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

94 186/2026/NĐ-CP 26/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị 

định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

95 185/2026/NĐ-CP 26/05/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

96 184/2026/NĐ-CР 25/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218344&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218344&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218344&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218344&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/198-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218367&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218367&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218367&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/1972026-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218303&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218303&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218303&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/196-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218345&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218345&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/193-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218306&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218306&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218306&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/192-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218297&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218297&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/191-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218309&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218309&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/190-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218331&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218331&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/6/189-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218277&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/188-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/187-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218288&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/186-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218251&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218251&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218251&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/185-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/184-ndcp.signed.pdf
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điều tại Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ 

97 183/2026/NĐ-CP 25/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CР ngày 06 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

98 182/2026/NĐ-CP 22/05/2026 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục 

công lập 

Tài liệu đính kèm Văn phòng 

99 181/2026/NĐ-CP 21/05/2026 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

100 180/2026/NĐ-CP 21/05/2026 Quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

101 179/2026/NĐ-CP 20/05/2026 Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, 

kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV 

102 178/2026/NĐ-CP 20/05/2026 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà 

nước đầu tư, quản lý 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

103 177/2026/NĐ-CP 19/05/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

104 176/2026/NĐ-CP 19/05/2026 Quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

105 161/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang 

Tài liệu đính kèm Văn phòng; 

TT trực thuộc 

106 158/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp 

về dân sự 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

107 155/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Khiếu nại 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV; 

TT trực thuộc 

108 175/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định về tổ chức, hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

109 174/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

110 172/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, 

công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ 

tư pháp về hình sự 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218255&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218249&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218249&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218249&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218249&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/183-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218228&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218228&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218228&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218228&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/182-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218219&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218219&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218219&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/181-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218227&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218227&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/180-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218222&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218222&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218222&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/179-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218194&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218194&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218194&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/178-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218189&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218189&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/177-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218231&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218231&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218231&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/176-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218107&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218107&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218107&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/161-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218105&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218105&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218105&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/158-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218102&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218102&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218102&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218102&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/155-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218165&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218165&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218165&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/175-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218185&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218185&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218185&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/174-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218180&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218180&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218180&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218180&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/172-ndcp.signed.pdf
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

111 171/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chuyển giao người đang chấp hành 

án phạt tù 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

112 170/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án 

hình sự 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

113 169/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

114 168/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Dân số 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

115 167/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

116 166/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

117 165/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh Tài liệu đính kèm Khoa Y - 

Dược 

118 164/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Tài liệu đính kèm Văn phòng; 

TT trực thuộc 

119 163/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

ma túy 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Phòng CTSV; 

Khoa chuyên 

môn 

120 162/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

121 160/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

122 159/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

cơ sở giáo dục đại học công lập 

Tài liệu đính kèm Phòng QLĐT; 

TT trực thuộc 

123 157/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho 

các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà 

nước 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

124 156/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV; 

TT trực thuộc 

125 154/2026/NĐ-CP 15/05/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công 

dân 

Tài liệu đính kèm Phòng CTSV; 

TT trực thuộc 

126 153/2026/NĐ-CP 14/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt 

động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218167&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218167&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218167&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/171-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218166&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218166&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218166&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/170-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218154&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218154&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/169-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218155&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218155&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218155&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/168-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218157&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218157&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/167-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218193&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218193&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/166-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218169&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218169&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/165-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218184&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218184&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218184&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/164-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218256&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218256&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218256&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/163-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/163-2.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/163-3.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218110&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218110&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/162-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218108&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218108&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/160-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218164&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218164&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218164&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/159-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218158&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218158&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218158&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218158&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/157-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218183&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218183&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218183&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218183&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/156-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218230&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218230&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218230&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/154-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/153-ndcp.signed.pdf
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chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

127 152/2026/NĐ-CP 13/05/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

128 151/2026/NĐ-CP 13/05/2026 Quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa 

hành viên 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

129 150/2026/NĐ-CP 13/05/2026 Quy định về tổ chức cán bộ và điều kiện bảo đảm hoạt động của hệ thống 

thi hành án dân sự 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

130 148/2026/NĐ-CP 12/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 

tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

131 147/2026/NĐ-CP 07/05/2026 Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 

29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

132 146/2026/NĐ-CP 06/05/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

133 145/2026/NĐ-CP 05/05/2026 Quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại 

doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty 

Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

134 144/2026/NĐ-CP 05/05/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị 

định số 359/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Khoa KT-NL-

XD; Phòng 

TCKH; 

TT trực thuộc 

135 143/2026/NĐ-CP 05/05/2026 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Đối tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất giai đoạn 

2026 - 2027 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

136 142/2026/NĐ-CP 30/04/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

137 141/2026/NĐ-CP 29/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về 

chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 

320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

138 140/2026/NĐ-CP 16/04/2026 Về Báo cáo tài chính nhà nước Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218083&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218079&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218079&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/152-2ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/pl152.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218078&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218078&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218078&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/151-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218077&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218077&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218077&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/5/150-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218059&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218059&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218059&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/148-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218049&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218049&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218049&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218049&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/147-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218024&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218024&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/146-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218023&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218023&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218023&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218023&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/145-nqcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218020&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218020&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218020&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218020&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218020&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/144-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218021&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218021&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218021&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218021&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218021&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-2.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-3.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-4.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-5.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218029&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218029&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/142-2026-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217960&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217960&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217960&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217960&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217960&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/141-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217863&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/140-ndcp.signed.pdf
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Stt Số ký hiệu 
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Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

TT trực thuộc 

139 139/2026/NĐ-CP 07/04/2026 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Văn phòng; 

TT trực thuộc 

140 138/2026/NĐ-CP 07/04/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về phát triển kỹ năng nghề Tài liệu đính kèm Phòng QLĐT; 

Khoa chuyên 

môn 

141 137/2026/NĐ-CP 07/04/2026 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

142 136/2026/NĐ-CP 07/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP) 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

143 135/2026/NĐ-CP 07/04/2026 Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, ưu tiên cho đơn vị điều độ hệ thống 

điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

144 134/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 

Tài liệu đính kèm  

145 133/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực Tài liệu đính kèm Khoa Điện 

146 132/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

147 131/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 160 Luật Tư pháp người chưa thành niên về 

việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là 

bị hại 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

148 129/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 

đối ngoại 

Tài liệu đính kèm 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 
149 128/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá 

số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật 

số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15 

Tài liệu đính kèm 

150 127/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ 

Halal 

Tài liệu đính kèm Khoa Du lịch 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217697&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217697&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/nd-139-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/pl1-kem-139.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/pl2-kem-139.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217731&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217731&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/138-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217677&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217677&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/137-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217605&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/136-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217676&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217676&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217676&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/135-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217833&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217833&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217833&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217833&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/134-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217612&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217612&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/133-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217618&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217618&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/132-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217621&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217621&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217621&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217621&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/131-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217584&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217584&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217584&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/129-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217625&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217625&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217625&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217625&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217625&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/128-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217552&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217552&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217552&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/127-ndcp.signed.pdf
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File tài liệu đính 
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Trách nhiệm 
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151 125/2026/NĐ-CP 06/04/2026 Quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở 

giáo dục đại học 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

152 123/2026/NĐ-CP 04/04/2026 Quy định chi tiết một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

153 122/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

154 121/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

155 120/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Quy định chi tiết về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa 

thành niên 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

156 119/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

157 117/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, 

nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô 

Tài liệu đính kèm Khoa CNOT-

CK 

158 122/2026/NĐ-CP 03/04/2026 Quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

159 116/2026/NĐ-CP 02/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

160 115/2026/NĐ-CP 02/04/2026 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

161 114/2026/NĐ-CP 02/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong quản lý giá 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

162 113/2026/NĐ-CP 01/04/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

163 112/2026/NĐ-CP 01/04/2026 Về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-

bon 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

164 110/2026/NĐ-CP 01/04/2026 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217673&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217673&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217673&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/125-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217525&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217525&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217525&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/123-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217520&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217520&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/122-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217675&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217675&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/121-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217630&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217630&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217630&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/120-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217635&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217635&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217635&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217635&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/119-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217564&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217564&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217564&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217564&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/117-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217520&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217520&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/122-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217549&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217549&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217549&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217549&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/116-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217692&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217692&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217692&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/115-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217632&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/114-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217416&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217416&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217416&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217416&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217416&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/113-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217414&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217414&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217414&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/112-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217544&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217544&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217544&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217544&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/110-ndcp.signed.pdf
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165 109/2026/NĐ-CP 01/04/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành 

chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

166 108/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

167 106/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

168 105/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công đoàn về 

tài chính công đoàn 

Tài liệu đính kèm 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 169 104/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên 

để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước 

Tài liệu đính kèm 

170 103/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định về đầu tư ra nước ngoài Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

171 102/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực cạnh tranh 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

172 101/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công nghệ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

173 100/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CР ngày 23 

tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 

tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CР ngày 21 tháng 01 năm 

2026 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

174 99/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

175 98/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội 

và trẻ em 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

176 97/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Nghị định số 46/2023/NĐ-CР ngày 01 

tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

177 96/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217641&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217641&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217641&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217641&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/109-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217550&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217550&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217550&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217550&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/108-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217410&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217410&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/106-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217500&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217500&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217500&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/105-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217644&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217644&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217644&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/104-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217521&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217521&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/103-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217417&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217417&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217417&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217417&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/102-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217413&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217413&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217413&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/101-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217505&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/100-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/pl100.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217409&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217409&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217409&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/99-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217415&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217415&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217415&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/98-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217540&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217540&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217540&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217540&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/97-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217407&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217407&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/96-ndcp.signed.pdf
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178 95/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp Tài liệu đính kèm VP, P.QLĐT 

179 94/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe Tài liệu đính kèm TT SHLX 

180 93/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo Tài liệu đính kèm VP, P.QLĐT 

181 92/2026/NĐ-CP 31/03/2026 Về chế độ, chính sách đặc thù đối với Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính 

quốc tế tại Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

182 91/2026/NĐ-CP 30/03/2026 Quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

183 90/2026/NĐ-CP 30/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Tài liệu đính kèm Khoa Y - 

Dược 

184 89/2026/NĐ-CP 30/03/2026 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt 

động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới 

Tài liệu đính kèm TT SHLX; 

Khoa CNOT-

CK 

185 88/2026/NĐ-CP 28/03/2026 Quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo Tài liệu đính kèm Phòng QLĐT 

186 87/2026/NĐ-CP 27/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

187 86/2026/NĐ-CP 27/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2021 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 

người nước ngoài 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

188 85/2026/NĐ-CP 25/03/2026 Về bảo hiểm hưu trí bổ sung Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

189 84/2026/NĐ-CP 25/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực 

quản lý nợ công 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

190 83/2026/NĐ-CP 23/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo 

vệ tầng ô-dôn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 

09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

191 82/2026/NĐ-CP 20/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

37/2022/NĐ-CСР 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

192 81/2026/NĐ-CP 19/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

193 80/2026/NĐ-CP 19/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217724&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217724&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/95-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217390&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217390&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/94-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217499&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217499&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/93-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217418&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217418&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217418&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/92-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217408&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217408&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217408&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/91-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217386&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217386&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/90-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217357&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217357&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217357&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/89-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217356&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217356&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/88-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217695&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217695&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/87-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217330&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217330&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217330&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217330&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/86-nd.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/pl-kem-nd86.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217328&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217328&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/85-2026-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217318&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217318&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217318&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/84-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217277&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217277&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/83-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217311&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/82-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217312&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217312&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/81-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/80-ndcp.signed.pdf


16 

 

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

lĩnh vực hàng hải được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 139/2021/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

194 79/2026/NĐ-CP 18/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên 

giới quốc gia 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

195 78/2026/NĐ-CP 17/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

196 77/2026/NĐ-CP 17/03/2026 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

197 76/2026/NĐ-CP 16/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bình đẳng giới 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

198 75/2026/NĐ-CP 16/03/2026 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

199 74/2026/NĐ-CP 14/03/2026 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

200 73/2026/NĐ-CP 10/03/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

201 72/2026/NĐ-CP 09/03/2026 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, 

dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa 

và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế 

quan 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

202 71/2026/NĐ-CP 09/03/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

203 70/2026/NĐ-CP 09/03/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

204 69/2026/NĐ-CP 06/03/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Tài liệu đính kèm Văn phòng 

205 68/2026/NĐ-CP 05/03/2026 Quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217258&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217254&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217254&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217254&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/79-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217264&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217264&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217264&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217264&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/78-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217238&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217238&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/77-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217214&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217214&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217214&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217214&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/76-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217217&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217217&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217217&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/75-ndcp-16-3.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217195&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217195&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/74-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217157&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217157&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217157&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/73-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217144&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/72-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217146&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217146&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/71-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217182&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217182&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/70-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217145&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217145&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217145&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217145&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/69-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217111&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217111&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217111&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/68-ndcp.signed.pdf
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206 67/2026/NĐ-CP 04/03/2026 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự 

án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

207 66/2026/NĐ-CP 02/03/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Tài liệu đính kèm Phòng QLĐT 

208 65/2026/NĐ-CP 28/02/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản 

về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

209 64/2026/NĐ-CP 28/02/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản 

về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

210 63/2026/NĐ-CP 28/02/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Văn phòng 

211 62/2026/NĐ-CP 13/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 

01 năm 2005 của Chính phủ về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện 

của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

212 61/2026/NĐ-CP 13/02/2026 Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành 

chính 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

213 60/2026/NĐ-CP 13/02/2026 Quy định về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

214 59/2026/NĐ-CP 13/02/2026 Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người 

vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp 

luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

215 58/2026/NĐ-CP 13/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều 

kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

216 57/2026/NĐ-CP 12/02/2026 Về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

217 56/2026/NĐ-CP 12/02/2026 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa 

thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 

2025 - 2026 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

218 55/2026/NĐ-CP 09/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 

7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217106&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217106&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217106&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/67-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217152&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217152&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/66-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217218&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217218&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217218&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/65-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217094&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217094&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217094&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/64-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217093&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217093&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217093&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/63-ndcp2026.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/63-pl.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216980&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216980&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216980&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216980&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/62nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216981&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216981&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216981&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216981&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216981&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/61nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216969&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216969&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/60nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216976&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216976&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216976&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216976&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/59nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216977&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216977&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216977&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216977&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216977&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/58nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216960&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216960&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/57-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216953&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216953&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216953&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216953&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216953&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/56-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/55-ndcp.signed.pdf
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gia; kho bạc nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 

số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

219 54/2026/NĐ-CP 09/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh 

doanh bất động sản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

220 53/2026/NĐ-CP 05/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và 

phòng, chống thiên tai 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

221 52/2026/NĐ-CP 02/02/2026 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

222 51/2026/NĐ-CP 02/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí 

đào tạo 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

223 50/2026/NĐ-CP 31/01/2026 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 

tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

224 49/2026/NĐ-CP 31/01/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

225 48/2026/NĐ-CP 29/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

226 47/2026/NĐ-CP 29/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

227 46/2026/NĐ-CP 26/01/2026 Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật An toàn thực phẩm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Phòng CTSV 

228 45/2026/NĐ-CP 26/01/2026 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

Tài liệu đính kèm  

229 44/2026/NĐ-CP 26/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216927&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216924&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216924&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216924&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/54-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216892&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216892&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216892&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/53-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216874&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216874&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/52-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216866&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216866&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216866&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216866&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/51-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216861&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216861&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/50-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216860&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216860&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216860&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216860&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/49-2026ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216867&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216867&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216867&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216867&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216867&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/48-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216863&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216863&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/47-2026ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216827&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216827&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216827&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/46-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/46-ndpl.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216790&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216790&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216790&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/45-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216780&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216780&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216780&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/44ndcp.signed.pdf
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230 43/2026/NĐ-CP 26/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

231 42/2026/NĐ-CP 26/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và 

kiểm lâm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

232 41/2026/NĐ-CP 25/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

233 40/2026/NĐ-CP 25/01/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

234 39/2026/NĐ-CP 25/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 

3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và 

bản đồ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

235 38/2026/NĐ-CP 24/01/2026 Quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số 

cơ sở đóng gói 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

236 37/2026/NĐ-CP 23/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

237 36/2026/NĐ-CP 23/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

238 35/2026/NĐ-CP 22/01/2026 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

239 34/2026/NĐ-CP 22/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

240 33/2026/NĐ-CP 21/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm Khoa KT-NL-

XD 241 32/2026/NĐ-CP 21/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và 

thú y 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216791&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216791&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216791&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/43-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/pl43.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/pl43-2.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216792&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216792&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216792&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/42-ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/42-pl1.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/42-pl2.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216760&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216760&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/41-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216761&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216761&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/40-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216762&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/39-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216763&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216763&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216763&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/38-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216764&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216764&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216764&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/37-1.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/37-pl.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216765&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/36-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216749&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216749&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/35-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216748&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216748&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216748&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216748&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/34-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216732&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216732&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216732&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/33-1.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/33-2.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216731&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216731&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216731&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/32-1.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/32-2.pdf
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Tài liệu đính kèm 

242 31/2026/NĐ-CP 21/01/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ Tài liệu đính kèm Văn phòng 

243 30/2026/NĐ-CP 21/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

244 29/2026/NĐ-CP 19/01/2026 Sàn giao dịch các-bon trong nước Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

245 28/2026/NĐ-CP 19/01/2026 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

246 27/2026/NĐ-CP 19/01/2026 Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức Tài liệu đính kèm Văn phòng 

247 26/2026/NĐ-CP 17/01/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về 

quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

248 25/2026/NĐ-CP 17/01/2026 Quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an 

ninh hóa chất 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

249 24/2026/NĐ-CP 17/01/2026 Quy định các danh mục hoá chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoá chất Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

250 23/2026/NĐ-CP 17/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên 

nước 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

251 22/2026/NĐ-CP 16/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

252 21/2026/NĐ-CP 16/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

253 20/2026/NĐ-CP 15/01/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 

198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

254 18/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

255 17/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng không dân dụng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng và 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/32-3.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216730&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216730&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/31-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216729&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216729&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216729&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/30-2026-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216694&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216694&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/29-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216717&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216717&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/28-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216689&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216689&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/27-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216673&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216673&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216673&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/26-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216672&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216672&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216672&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216672&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/25ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216671&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216671&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/24-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216670&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216670&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216670&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/23ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216688&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216688&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216688&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/22ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216682&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/21ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216660&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216660&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216660&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216660&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/20nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216651&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216651&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/18-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/17-nd.signed.pdf


21 

 

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình về thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính 

256 16/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

257 15/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quân lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Tài liệu đính kèm  

258 16/2026/NĐ-CP 14/01/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

259 14/2026/NĐ-CP 13/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Xây dựng 

Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 

Các đơn vị 

260 13/2026/NĐ-CP 13/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều, phụ 

lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 

và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 

quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

261 09/2026/NĐ-CP 10/01/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

262 07/2026/NĐ-CP 10/01/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định 

số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP 

Tài liệu đính kèm Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

263 06/2026/NĐ-CP 10/01/2026 Quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

264 05/2026/NĐ-CP 10/01/2026 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

265 04/2026/NĐ-CP 10/01/2026 Quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh 

nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

266 03/2026/NĐ-CP 09/01/2026 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216640&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216687&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216687&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/16-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216649&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216649&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216649&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216649&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/15-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216687&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216687&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/16-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216631&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216631&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/14-2026ndcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/pl14.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216632&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/13ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216607&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216607&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/09-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216606&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/07-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216603&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216603&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/06-ndcp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216608&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216608&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/05-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216605&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216605&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/04-cp.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216622&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216622&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/03-nd.signed.pdf
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

File tài liệu đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

267 02/2026/NĐ-CP 01/01/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

268 01/2026/NĐ-CP 01/01/2026 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tham gia lực 

lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 

Tài liệu đính kèm Các đơn vị 

III. Danh mục Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành trong năm 2026 đến nay  

Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

1 Thông tư 61/2026/TT-BGDĐT 17/7/2026 Thông tư Quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động 

giáo dục đại học 

Các đơn vị 

2  Thông tư 60/2026/TT-BGDĐT 17/7/2026 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện 

Chương trình giáo dục mầm non và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

Các đơn vị 

3 Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT 15/7/2026 Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà 

giáo thỉnh giảng 

Các đơn vị 

4  Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT 07/7/2026 Thông tin hướng dẫn về quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học Các đơn vị 

5 Thông tư 54/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư Quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Các đơn vị 

6 Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học Các đơn vị 

7 Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại 

học 

Phòng QLĐT 

8 Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy chế tổ chức, hoạt động nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục ban hành 

kèm theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh 

sửa Chương trình giáo dục mầm non, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc 

gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

49/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Các đơn vị 

9 Thông tư 50/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng 

viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 

Các đơn vị 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216406&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216406&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/02-nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216405&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216405&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216405&classid=1&typegroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/01-ndcp.signed.pdf
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-trong-hoat-dong-giao-duc-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-quy-trinh-bien-soan-tai-lieu-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-va-viec-lua-.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/chuyen-de-giao-duc-va-dao-tao/giao-duc-mam-non/van-ban-quan-ly/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-nha-giao-hop-dong-toan-thoi-gian-sau-khi-nghi-huu-va-nha-giao-thinh-giang.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tin-huong-dan-ve-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-dai-hoc2.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-cua-giao-duc-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-sau-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-lien-thong-giua-trung-hoc-nghe-trung-cap-cao-dang-va-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-huong-dan-trien-khai-dao-tao-trinh-do-tien-si-trinh-do-thac-si-cho-giang-vien-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-theo-q.html?categoryId=101914860
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ 

giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 

10 Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp 

Các đơn vị 

11 Khác 6/VBHN-BGDĐT 30/6/2026 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Các đơn vị 

12 Thông tư 55/2026/TT-BGDĐT 30/6/2026 Thông tư quy định chuẩn chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp Phòng QLĐT 

và các khoa 

chuyên môn 

13 Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT 22/6/2026 Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học loại hình tư thục 

Các đơn vị 

14 Thông tư 47/2026/TT-BGDĐT 22/6/2026 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

Các đơn vị 

15 Thông tư 46/2026/TT-BGDĐT 10/6/2026 Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học nghề Các đơn vị 

16 Thông tư 45/2026/TT-BGDĐT 10/6/2026 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT 

ngày 24/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo 

Các đơn vị 

17 Thông tư 44/2026/TT-BGDĐT 09/6/2026 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, 

tổ chức thực hiện và đánh giá chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phòng CTSV 

18 Thông tư 43/2026/TT-BGDĐT 09/6/2026 Thông tư Quy định tiêu chuẩn người dạy nghề Văn phòng 

TT trực thuộc 

19 Thông tư 42/2026/TT-BGDĐT 29/5/2026 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới và điều kiện thuộc Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành 

Các đơn vị 

https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ung-dung-cong-nghe-trong-giao-duc-dai-hoc-giao-duc-nghe-nghiep.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/van-ban-hop-nhat-thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-t.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-chuan-chuong-trinh-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/thong-tu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-truong-tieu-hoc-truong-trung-hoc-co-so-truong-trung-hoc-pho-thong-va-.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/chuyen-de-giao-duc-va-dao-tao/giao-duc-mam-non/van-ban-quan-ly/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-trong-linh-vuc-giao-duc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dieu-le-truong-trung-hoc-nghe.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-15-2025-tt-bgddt-ngay-24-7-2025-cua-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-ta.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-xay-dung-tham-dinh-ban-hanh-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-va-danh-gia-chuong-trinh-kho.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-nguoi-day-nghe.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-tieu-chi-thuoc-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-dieu-kien-thuoc-.html?categoryId=101914860
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

20 Thông tư 41/2026/TT-BGDĐT 18/5/2026 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài 

liệu giáo dục địa phương 

Khoa KHCB 

21 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT 15/5/2026 Thông tư quy định về công tác sinh viên Phòng CTSV 

22 Thông tư 39/2026/TT-BGDĐT 12/5/2026 Thông tư quy định Quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành Giáo trình Giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh 

TT GDQPAN 

23 Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT 29/4/2026 Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp Phòng CTSV 

24 Thông tư 37/2026/TT-BGDĐT 29/4/2026 Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể 

thao 

Khoa VHNT 

TT BDNT 

25 Khác 5/VBHN-BGDĐT 24/4/2026 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

và cấp chúng chỉ tiếng dân tộc thiểu số 

Các đơn vị 

26 Khác 4/VBHN-BGDĐT 24/4/2026 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về dạy thêm học thêm Khoa KHCB 

27 Thông tư 36/2026/TT-BGDĐT 22/4/2026 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học Các đơn vị 

28 Khác 3/VBHN-BGDĐT 22/4/2026 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được 

đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

Các đơn vị 

29 Thông tư 35/2026/TT-BGDĐT 21/4/2026 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Phòng TCKH 

30 Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT 14/4/2026 Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Khoa KHCB 

31 Thông tư 29/2026/TT-BGDĐT 14/4/2026 Thông tư Quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động, định mức khoán chi cho từng 

nhiệm vụ, hoạt động trong soạn thảo, thẩm định thông tư, thông tư liên tịch và 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Phòng TCKH 

32 Thông tư 28/2026/TT-BGDĐT 09/4/2026 Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Các đơn vị 

33 Thông tư 27/2026/TT-BGDĐT 09/4/2026 Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường dự bị đại học Các đơn vị 

34 Thông tư 26/2026/TT-BGDĐT 09/4/2026 Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học Các đơn vị 

35 Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT 09/4/2026 Thông tư Quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương 

đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên 

Các đơn vị 

https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-quy-trinh-bien-soan-chinh-sua-va-tham-dinh-tai-lieu-giao-duc-dia-phuong.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-sinh-vien.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-bien-soan-tham-dinh-va-ban-hanh-giao-trinh-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-trong-cac-co-so-gi.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-chuan-co-so-giao-duc-nghe-nghiep.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-nganh-nghe-dac-thu-thuoc-linh-vuc-nghe-thuat-the-thao.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/van-ban-hop-nhat-thong-tu-ban-hanh-quy-dinh-viec-to-chuc-dao-tao-boi-duong-va-cap-chung-chi-tieng-dan-toc-thieu-so-.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/van-ban-hop-nhat-thong-tu-quy-dinh-ve-day-them-hoc-them.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-truong-du-bi-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/van-ban-hop-nhat-nghi-dinh-quy-dinh-lo-trinh-thuc-hien-nang-trinh-do-chuan-duoc-dao-tao-cua-giao-vien-mam-non-tieu-hoc-t.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-trong-hoat-dong-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-va-da.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-danh-muc-nhiem-vu-hoat-dong-dinh-muc-khoan-chi-cho-tung-nhiem-vu-hoat-dong-trong-soan-thao-tham-dinh-t.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-truong-du-bi-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giang-vien-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ma-so-chuan-nghe-nghiep-bo-nhiem-chuc-danh-va-xep-luong-doi-voi-giao-vien-co-so-giao-duc-thuong-xuyen.html?categoryId=101914860
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Stt Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

36 Thông tư 22/2026/TT-BGDĐT 06/4/2026 Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, chỉnh sửa cập nhật sách giáo 

khoa bản in sang sách giáo khoa điện tử; tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện 

tử 

Khoa KHCB 

37 Thông tư 21/2026/TT-BGDĐT 31/3/2026 Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Các đơn vị 

38 Thông tư 20/2026/TT-BGDĐT 31/3/2026 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Các đơn vị 

39 Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT 31/3/2026 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, 

học thêm 

Khoa KHCB 

40 Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT 27/3/2026 Thông tư Ban hành Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Khoa KHCB 

41 Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT 24/3/2026 Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

Khoa KHCB 

42 Thông tư 14/2026/TT-BGDĐT 18/3/2026 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Raglai cấp Tiểu 

học 

Các đơn vị 

43 Thông tư 13/TT-BGDĐT 09/3/2026 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 

24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

Khoa KHCB 

44 Thông tư 12/2026/TT-BGDĐT 04/3/2026 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú Khoa KHCB 

45 Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT 04/3/2026 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non Các đơn vị 

46 Thông tư 8/2026/TT-BGDĐT 26/02/2026 Thông tư Ban hành Quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo 

dục phổ thông 

Khoa KHCB 

47 Thông tư 6/2026/TT-BGDĐT 15/02/2026 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và 

ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng 

Các đơn vị 

48 Thông tư 4/2026/TT-BGDĐT 10/02/2026 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên Các đơn vị 

49 Thông tư 2/2026/TT-BGDĐT 22/01/2026 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2023/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Các đơn vị 

 

 

https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-quy-trinh-chuyen-the-chinh-sua-cap-nhat-sach-giao-khoa-ban-in-sang-sach-giao-khoa-dien-tu-t.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-dai-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-29-2024-tt-bgddt-ngay-30-12-2024-cua-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-t.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-khung-nang-luc-so-doi-voi-giao-vien-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-va-giao-duc-thuong.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dieu-le-truong-tieu-hoc-truong-trung-hoc-co-so-truong-trung-hoc-pho-thong-va-truong-pho-thong-co-nhieu.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-mon-tieng-raglai-cap-tieu-hoc.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-thpt-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-2.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-truong-pho-thong-noi-tru.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-mam-non.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-dinh-ve-danh-gia-dien-rong-cap-quoc-gia-chat-luong-giao-duc-pho-thong.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-va-nganh-giao-duc-mam-non-trinh-do-cao-dang.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-co-so-giao-duc-thuong-xuyen.html?categoryId=101914860
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-viec-to-chuc-dao-tao-boi-duong-va-cap-chung-chi-tieng-dan-toc-thieu-so.html?categoryId=101914860


26 

 

IV. Danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 12/2025 đến 30/6/2026 

Stt Số hiệu văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Tệp đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

1 
21/2026/NQ-

HĐND 
30/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc và chế 

độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 

một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Khoa Y - Dược 

2 
22/2026/NQ-

HĐND 
30/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

3 31/NQ-HĐND 30/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

4 32/NQ-HĐND 30/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Về việc cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá 

thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

5 33/NQ-HĐND 30/06/2026 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025  Tải về  

Các đơn vị 

6 34/NQ-HĐND 30/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Nghĩa Lộ (nay là Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai) theo phương thức đối 

tác công tư (PPP) 

Tải về  

Các đơn vị 

7 35/NQ-HĐND 30/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Thông qua kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau 

kỳ họp cuối năm 2025 

Tải về  

Các đơn vị 

8 36/NQ-HĐND 30/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả giải quyết công việc phát sinh của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

Tải về  

Các đơn vị 

9 37/NQ-HĐND 30/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Tải về  

Các đơn vị 

10 38/NQ-HĐND 30/06/2026 NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Tải về  

Các đơn vị 

11 28/NQ-HĐND 29/06/2026 NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  Tải về  

Các đơn vị 

https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238621
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238621
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238621
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl02$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238623
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238623
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl03$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238632
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238632
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl04$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238633
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238633
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238633
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl05$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238635
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl06$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238637
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238637
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238637
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl07$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238639
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238639
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl08$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238640
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238640
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238640
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl09$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238641
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238641
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl10$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238642
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl11$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=238628
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl02$linkDownload','')
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Stt Số hiệu văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Tệp đính 

kèm 

Trách nhiệm 

triển khai 

12 29/NQ-HĐND 29/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Về nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ 

cho các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

13 30/NQ-HĐND 29/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2026-2030  

Tải về  

Các đơn vị 

14 25/NQ-HĐND 29/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân 

sách địa phương tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Phòng TCKH 

15 26/NQ-HĐND 29/06/2026 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 - tỉnh Lào Cai Tải về  

Phòng TCKH 

16 27/NQ-HĐND 29/06/2026 
NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành  

Tải về  

Các đơn vị 

17 
06/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bỗ vốn ngân sách Trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Khoa VH-NT 

TT BDNT 

18 
07/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê 

hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Phòng TCKH 

19 
08 /2026/NQ- 

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

20 
09/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2026 - 2030 

Tải về  

Các đơn vị 

21 
10/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 

31 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh và cấp xã của 

tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 
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triển khai 

22 
11/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do 

thiên tai; phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

23 
12/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định nhiệm vụ chi và một số mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

24 
13/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ 

ngân sách địa phương đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ 

số trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Phòng CTSV 

25 
14/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về  

Các đơn vị 

26 
15/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển 

hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

27 
16/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động 

xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

28 
17/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định về nguyên tắc, cơ cấu và mức thưởng đối với các giải thưởng Văn 

học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Khoa VHNT 

TT BDNT 

29 
18/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích được Nhà 

nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

30 
19/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi đối với thành viên đội thể thao tham gia tập 

trung tập huấn, thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 

31 
20/2026/NQ-

HĐND 
29/06/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị 

trường về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

32 
03/2026/NQ-

HĐND 
25/05/2026 

Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Phòng CTSV 

Phòng TCKH 

33 
04/2026/NQ-

HĐND 
25/05/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên đối với các tuyến đường 

bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về  

Các đơn vị 
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34 
05/2026/NQ-

HĐND 
25/05/2026 

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai  

Tải về  

Văn phòng 

35 19/NQ-HĐND 25/05/2026 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 - tỉnh Lào Cai Tải về  

Phòng TCKH 

36 20/NQ-HĐND 25/05/2026 
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026 khoản tiền 

viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài 

Tải về  

Các đơn vị 

37 21/NQ-HĐND 25/05/2026 
NGHỊ QUYẾT Về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Các đơn vị 

38 22/NQ-HĐND 25/05/2026 

NGHỊ QUYẾT Bổ sung Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai để thực hiện 

mục tiêu, chức năng của Quỹ Nhà ở theo Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ 

Tải về  

Các đơn vị 

39 23/NQ-HĐND 25/05/2026 
NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ toàn bộ và một phần các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai và tỉnh Yên Bái trước sáp nhập ban hành  

Tải về  

Các đơn vị 

40 24/NQ-HĐND 25/05/2026 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2026  Tải về  

Các đơn vị 

41 
02/2026/NQ-

HĐND 
25/05/2026 

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

Tải về  

Các đơn vị 

42 07/NQ-HĐND 26/02/2026 
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Tải về  

Các đơn vị 

43 
01/2026/NQ-

HĐND 
09/02/2026 

NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức khoán chi đối với công tác xây dựng, 

hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Tải về  

Phòng CTSV 

44 01/NQ-HĐND 09/02/2026 
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng 

ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận  

Tải về  

Các đơn vị 

45 02/NQ-HĐND 09/02/2026 NGHỊ QUYẾT Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2026  Tải về  

Phòng TCKH 

46 03/NQ-HĐND 09/02/2026 NGHỊ QUYẾT Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  Tải về  

Các đơn vị 
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47 04/NQ-HĐND 09/02/2026 
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026 khoản tiền 

viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài 

Tải về  

Các đơn vị 

48 05/NQ-HĐND 09/02/2026 
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Tải về  

Các đơn vị 

49 06/NQ-HĐND 09/02/2026 

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện 

công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2026 

Tải về  

Văn phòng, 

Phòng TCKH 

50 
36/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

Nghị quyết Quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

51 
37/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định về mức thu và quản lý, sử dụng kinh phí đóng góp của tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

52 
38/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Về việc tiếp tục thực hiện chính sách, chế độ trợ cấp một lần đối với người 

làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, 

cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 07 năm 2025 quy định tại Nghị quyết số 

06/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

Tải về 

Các đơn vị 

53 
39/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ câu lạc bộ văn hoá - nghệ thuật - thể thao nòng 

cốt trên địa bàn các xã, phường tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030 
Tải về 

Khoa VHNT; 

TT BDNT 

54 
40/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập và chính sách hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

55 
41/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí số lượng thành viên 

Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

56 
42/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 
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57 
43/2025/NQ-

HĐND 
29/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

58 61/NQ-HĐND 29/12/2025 NGHỊ QUYẾT Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Tải về Các đơn vị 

59 62/NQ-HĐND 29/12/2025 
NGHỊ QUYẾT Về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

60 
34/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ thực hiện nhiệm vụ chi 

trả các chính sách trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

61 
35/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định tỷ lệ chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản 

lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng do ngành nội vụ quản lý 

Tải về 

Các đơn vị 

62 40/NQ-HĐND 09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026 

Tải về 

Văn phòng 

TT ĐTHN 

63 41/NQ-HĐND 09/12/2025 Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Tải về Các đơn vị 

64 43/NQ-HĐND 09/12/2025 
NGHỊ QUYẾT Về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

65 44/NQ-HĐND 09/12/2025 
NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Phòng TCKH 

TT trực thuộc 

66 45/NQ-HĐND 09/12/2025 
NGHỊ QUYẾT Tiếp tục thực hiện, bãi bỏ một số nghị quyết quy định chính sách chi ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Phòng TCKH 

TT trực thuộc 

67 46/NQ-HĐND 09/12/2025 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 tỉnh Lào Cai Tải về 
Phòng TCKH 

TT trực thuộc 

68 47/NQ-HĐND 09/12/2025 Nghị quyết về kế hoạch Tài chính 05 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030 Tải về 
Phòng TCKH 

TT trực thuộc 
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69 48/NQ-HĐND 09/12/2025 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2026 Tải về 
Phòng QLĐT, 

TCKH, TT trực 

thuộc 

70 49/NQ-HĐND 09/12/2025 Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030 Tải về Các đơn vị 

71 50/NQ-HĐND 09/12/2025 
NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 

năm 2026 
Tải về 

Phòng QLĐT, 

TCKH, TT trực 

thuộc 

72 52/NQ-HĐND 09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước 

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về 

Các đơn vị 

73 
12/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thưởng thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

74 
13/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về 

 

Các đơn vị 

75 
14/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch 

vụ; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây 

dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 

Tải về 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

76 
15/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

77 
16/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030 

Tải về 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 
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78 
17/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tải về 

Các đơn vị 

79 
18/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 tỉnh Lào Cai 
Tải về 

 

80 
19/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 Nghị quyết ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về 

Các đơn vị 

81 
20/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ 

tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

82 
21/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

83 
22/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 -2030 
Tải về 

Các đơn vị 

84 
23/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo, 

người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về 

 

Các đơn vị 

85 
24/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu 

số vùng đặc biệt khó khăn khi điều trị nội trú và mức hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh 

con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tải về 

 

Các đơn vị 

86 
25/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

87 
26/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ đưa lao động của tỉnh Lào Cai đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026-2030 
Tải về 

Các đơn vị 

88 
27/2025/NQ-

HĐND 
09/12/2025 

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 
Tải về 

Các đơn vị 

 

https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230166
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230166
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl09$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230167
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230167
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl10$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230168
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl03$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230169
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230169
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl04$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230170
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230170
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl05$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230171
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230171
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl06$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230172
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230172
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230172
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl07$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230173
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230173
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230173
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl08$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230174
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230174
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl09$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230175
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230175
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl10$linkDownload','')
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230176
https://hdnd.laocai.gov.vn/?pageid=28959&p_steering=230176
javascript:__doPostBack('ctrl_226057_89$gvDanhSach$ctl11$linkDownload','')
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V. Danh mục Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/7/2025 đến 30/6/2026 

Stt Ngày ban 

hành 
Tên loại, số ký hiệu và trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

1 
01/07/2025 

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

2 
01/07/2025 

Quyết địnhsố 03/2025/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

3 
01/07/2025 

Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

4 
01/07/2025 

Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

5 
01/07/2025 

Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

6 
01/07/2025 

Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

7 
01/07/2025 

Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

8 
01/07/2025 

Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Xây dựng tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

9 
01/07/2025 

Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2409
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2409
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2410
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2410
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2411
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2411
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2413
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2413
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2414
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2414
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2415
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2415
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2416
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2416
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2417
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2417
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2418
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2418
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Stt Ngày ban 

hành 
Tên loại, số ký hiệu và trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

10 
01/07/2025 

Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

11 
01/07/2025 

Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

12 
05/07/2025 

Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 

2021-2026 
Các đơn vị 

13 
01/07/2025 

Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND Ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

14 
15/08/2025 

Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

15 
08/08/2025 

Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

16 
29/08/2025 

Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

17 
23/08/2025 

Quy định số 19/2025/QĐ-UBND chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm 

làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

18 
08/10/2025 

Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

19 
06/10/2025 

Quyết định 25/2025/QĐ-UBND Quy định về việc phân cấp cho Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện một số nhiệm 

vụ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2419
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2419
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2420
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2420
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2422
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2422
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2421
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2421
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2427
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2427
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2423
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2423
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2428
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2428
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2425
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2425
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2436
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2436
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2435
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2435
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Stt Ngày ban 

hành 
Tên loại, số ký hiệu và trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

20 
03/10/2025 

Quyết định số 1339/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 24/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Khoa KHCB 

21 02/10/2025 Quyết định số 24 /2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

22 
01/10/2025 

Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 
Phòng TCKH 

23 
19/09/2025 

Quyết định số 22 /2025/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trước sáp nhập ban hành 
Các đơn vị 

24 
10/09/2025 

Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây 

dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

25 
29/11/2025 

Quyết định 33/2025/QĐ-UBND Quyết định Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính 

hao mòn và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

26 
26/11/2025 

Quyết định 32/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác 

quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

27 
13/11/2025 

Quyết định 30/2025/QĐ-UBND Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 

28 
11/11/2025 

Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

29 
11/11/2025 

Quyết định 29/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, công nhận kết quả thăm 

dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2433
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2433
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2438
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2431
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2431
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2437
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2437
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2429
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2429
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2447
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2447
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2446
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2446
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2445
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2445
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2443
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2443
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2444
https://congbao.laocai.gov.vn/?pageid=99133&p_Gazette=2444
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Stt Ngày ban 

hành 
Tên loại, số ký hiệu và trích yếu 

Trách nhiệm 

triển khai 

30 
27/10/2025 

Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

31 29/01/2026 Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2025 Các đơn vị 

32 

08/04/2026 

Quyết định 21/2026/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ Câu lạc bộ 

văn hóa - nghệ thuật - thể thao nòng cốt trên địa bàn các xã, phường tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030 theo Nghị 

quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

Khoa VHNT; 

TT BDNT 

33 
07/04/2026 

Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Phòng QLĐT; 

Phòng TCKH 

34 
23/04/2026 

Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

35 
21/04/2026 

Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể” tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

36 
21/04/2026 

Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND Ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

37 

17/04/2026 

Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND Quy định địa bàn, khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không 

thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học 

sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2026 - 2027 

Các đơn vị 

38 
17/04/2026 

Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
Khoa Du lịch 
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39 
11/05/2026 

Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

40 

05/05/2026 

Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

Các đơn vị 

41 

05/05/2026 

Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn, nâng lương vượt một bậc và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

Văn phòng 

42 

26/05/2026 

Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ 

đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

Văn phòng 

43 
25/05/2026 

Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND Quy định định mức số lượng học sinh trên lớp trong một số trường hợp đặc 

biệt tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

44 
20/05/2026 

Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
Phòng CTSV 

45 
16/05/2026 

Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực đô thị không bảo đảm hạ 

tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

46 
13/05/2026 

Quyết đính số 31/2026/QĐ-UBND Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện định 

giá, kê khai giá lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

47 
31/05/2026 

Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 
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48 
28/05/2026 

Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

49 
27/05/2026 

Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai 
Các đơn vị 

50 
27/05/2026 

Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND Quy định khoảng cách từ nơi ở đến nơi công tác của các đối tượng được thuê 

nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

51 
27/05/2026 

Quyết định 38/2026/QĐ-UBND Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực 

quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

52 
24/06/2026 

Quyết định 45/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

53 
16/06/2026 

Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND Quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi hủy hoại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

54 
16/06/2026 

Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

quản lý ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định số 73/2026/NĐ-CP và Thông tư số 26/2026/TT-BTC 

Phòng TCKH; 

 TT trực thuộc 

55 
16/06/2026 

Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc giám sát, đánh giá chất lượng và kiểm tra, thẩm 

định, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

56 

16/06/2026 

Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Các đơn vị 

57 
7/07/2026 

Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi; quy mô xác định 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 
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58 
06/07/2026 

Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

59 

30/06/2026 

Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND Quy định một số nội dung khi áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá 

đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

Các đơn vị 

60 
30/06/2026 

Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 

2024 và các Nghị định thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Các đơn vị 

61 

26/06/2026 

Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí 

thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt chủ 

trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình 

trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lào Cai 

Phòng TCKH; 

TT trực thuộc 
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